
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Sinh học (D420101)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 11 năm 2021
Kèm theo quyết định số 1549/QĐ-KHTN, ngày 26/11/2021.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Sinh học Tổng quát

1615361 1 11/09/1997  6.52Thanh Hóa Trung bình kháPhạm Thị Hồng Thúy Nữ Việt Nam Kinh

1715174 2 02/03/1999  6.87Thừa Thiên Huế Trung bình kháTrần Hoàng Phương Linh Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 30 tháng 11 năm 2021Tổng số sinh viên :  2



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ sinh học (D420201)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 11 năm 2021
Kèm theo quyết định số 1549/QĐ-KHTN, ngày 26/11/2021.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : CNSH Công nghiệp

1718243 1 01/11/1999  6.68An Giang Trung bình kháNguyễn Thị Bích Ngọc Nữ Việt Nam Kinh

1718325 2 18/05/1999  8.06Bình Dương GiỏiHuỳnh Thị Bích Trâm Nữ Việt Nam Kinh

1718340 3 04/11/1999  7.24Bình Dương KháNguyễn Thành Trung Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : CNSH Tổng Quát

18180046 4 25/01/2000  7.28Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháLâm Hồng Ngọc Thảo Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  1

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0
Ngày 30 tháng 11 năm 2021Tổng số sinh viên :  4



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ sinh học (D420201)   Mã ct: CLC   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 11 năm 2021
Kèm theo quyết định số 1551/QĐ-KHTN, ngày 26/11/2021.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1791010 1 23/12/1997  8.00Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Ngọc Quốc Bảo Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0
Ngày 30 tháng 11 năm 2021Tổng số sinh viên :  1



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 11 năm 2021
Kèm theo quyết định số 1549/QĐ-KHTN, ngày 26/11/2021.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Hóa lý

1714264 1 09/08/1999  7.03Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháLâm Gia Linh Nữ Việt Nam Hoa

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 30 tháng 11 năm 2021Tổng số sinh viên :  1



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Mã ct: VP   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 11 năm 2021
Kèm theo quyết định số 1552/QĐ-KHTN, ngày 26/11/2021.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Hóa Polyme

1714011 1 15/05/1999  6.76Thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung bình kháDương Văn Gương Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Hóa vô cơ và ứng dụng

1714024 2 07/03/1999  7.13Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháLê Phương Quỳnh Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  1

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 30 tháng 11 năm 2021Tổng số sinh viên :  2



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Khoa học môi trường (D440301)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 11 năm 2021
Kèm theo quyết định số 1549/QĐ-KHTN, ngày 26/11/2021.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Môi trường và Tài nguyên biển

1717021 1 22/04/1999  8.06Đồng Nai GiỏiHoàng Thị Vân Anh Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0
Ngày 30 tháng 11 năm 2021Tổng số sinh viên :  1



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ kỹ thuật hoá học (D510401)   Mã ct: CLC   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 11 năm 2021
Kèm theo quyết định số 1551/QĐ-KHTN, ngày 26/11/2021.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Công nghệ hóa hữu cơ và hóa dược

1790057 1 25/12/1999  8.14Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiVõ Lê Việt Khải Nam Việt Nam Kinh

1790083 2 31/12/1999  8.24Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiĐàm Thị Phương Nghi Nữ Việt Nam Kinh

1790096 3 05/10/1999  7.53Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháChâu Thị Quỳnh Nhiên Nữ Việt Nam Kinh

1790121 4 09/11/1999  8.43Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Phước Như Thuần Nam Việt Nam Kinh

1790125 5 22/05/1999  8.04Tiền Giang GiỏiNguyễn Ngọc Tiến Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Công nghệ hóa vô cơ và vật liệu chuyển hóa năng lượng

1690015 6 20/02/1998  7.52Vĩnh Long KháĐinh Anh Huy Nam Việt Nam Kinh

1790025 7 16/05/1999  7.11Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháVõ Hoàng Anh Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  3

Số sinh viên đạt loại giỏi:  4

 0
Ngày 30 tháng 11 năm 2021Tổng số sinh viên :  7


